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	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G.chú

	   


Hai

	

 Sáng
	1
2
3
4
	HĐTN
TV
TV
T
	SHDC: Câu chuyện về lòng nhân ái.
Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. (T1)
Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. (T2)
Bài 53. Luyện tập chung. (T2)
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	LTV
LT
TNXH
	Luyện viết
Luyện tập
Bài 19: Cơ quan tuần hoàn.  (T1)
	

	  


Ba

	   
 Sáng
	1
2
3
4
	TV 
ĐĐ
T
HĐTN
	Bài 9: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. (T3)
Giáo viên bộ môn
Bài 53. Luyện tập chung. (T3)
SHTCĐ: Bên mâm cơm.
	

	
	   
Chiều
	1
2
3
	TA
MT
CN
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	

Tư

	
 Sáng
	1
2
3
4
	T
NGLL
TV
TV
	Bài 54. Phép cộng trong phạm vi 10.000 (T1)
Giáo viên bộ môn 
Bài 10: Quả hồng của thỏ con.  (T1)
Bài 10: Quả hồng của thỏ con. (T2)
	

	


Năm

	
 Sáng

	1
2
3
4
	Tin
TD
TA
TA
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	

	
	
Chiều
	1
2
3
	TV
T
TNXH
	Bài 10: Quả hồng của thỏ con.  (T3)
Bài 54. Phép cộng trong phạm vi 10.000 (T2)
Bài 19: Cơ quan tuần hoàn. (T2)
	

	Sáu

	
 Sáng

	1
2
3
4
	KNS
TV
T
HĐTN
	Giáo viên bộ môn
Bài 10: Quả hồng của thỏ con. (T4)
Bài 55. Phép trừ trong phạm vi 10.000  (T1)
Sinh hoạt lớp tuần 23
SHTCĐ: Quy tắc ứng xử khi ăn uống
	

	
	Chiều
	1
2
3
	TA
TD
ÂN
	Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
Giáo viên bộ môn
	





